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CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM
1/ Luật Giáo dục

Câu 1: Điều 15 của Luật Giáo dục 2005, Nhà giáo giữ vai trò gì trong việc bào đảm chất lượng giáo dục

a. Quyết định
b. Định hướng

c. Tương tác

đ. Phối hợp

Câu 2:  Điều 32 của Luật GD 2005, quy định thời gian đào tạo là bao nhiêu đối với đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

a. Từ một đến hai năm

b. Từ một đến ba năm

c. Từ một đến 4 năm
d. Cả 3 câu đều sai.

Câu 3: Hãy chọn cụm từ thích hợp cho vị trí còn trống trong đoạn văn bản sau: Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp… với giảng dạy lý thuyết để giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của từng công việc.

a. Rèn luyện kỹ năng thực hành
b. Rèn luyện thực hành

c. Rèn luyện tay nghề

d. Rèn luyện thao tác thực hành

Câu 4: Điều 39 của Luật giáo dục 2005, mục tiêu đào tạo ở bậc đào tạo nào sau đây giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo
a. Đào tạo trình độ cao đẳng

b. Đào tạo trình độ đại học

c. Đào tạo trình độ thạc sĩ

d. Đào tạo trình độ tiến sĩ

Câu 5. Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày:
a. 01/01/2006

b. 30/12/2005

c. 15/01/2006

d. 30/01/2006

Câu 6: Luật giáo dục 2005 quy định nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ?
a. 5 nhiệm vu

b. 6 nhiệm vu

c. 7 nhiệm vu

d. 8 nhiệm vu

2/Luật Viên chức
Câu 1: Luật viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội ban hành vào ngày tháng, năm nào?

a. 15/11/2010

b. 15/11/2009

c. 15/11/2011
d. 15/11/2008

Câu 2: Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây

a. Tận tuy phục vụ nhân dân

b. Bảo đảm sự lãnh đạo và thống nhất quản lý của Nhà nước

c. Bảo đảm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiện công lập

d. Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

Câu 3: Điều 19 của luật viên chức quy định những việc viên chức không được làm gồm mấy nội dung?
a. 6 nội dung

b. 7 nội dung

c. 8 nội dung

d. 9 nội dung

Câu 4: Luật viên chức trong hoạt động nghề nghiệp viên chức có các quyền nào sau đây

a. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp

b. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

c. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
d. Câu a,b,c đều đúng.

Câu 5: Theo quy định hiện hành, thời gian tập sự của viên chức là bao nhiêu tháng 
a. Từ 3 tháng đến 6 tháng

b. Từ 3 tháng đến 12 tháng

c. Từ 3 tháng đến 9 tháng

d. Từ 6 tháng đến 12 tháng

3/ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Câu 1 : Hãy chọn cụm từ thích hợp cho vị trí còn trống trọng đoạn văn bản sau: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi qui định tại Điều 9 của Nghị định này, mỗi bài thi đạt từ … và được xac định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

a. 50 điểm trở lên
b. 60 điểm trở lên
c. 70 điểm trở lên
d. 80 điểm trở lên
Câu 2: Trong thời hạn chậm nhất là …, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo thông báo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này.
a. 20 ngày làm việc

b. 10 ngày làm việc 

c. 15 ngày làm việc

d. 30 ngày làm việc

Câu 3:  Trong thời hạn chậm nhất là …, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng lao động quy định thời hạn khác.
a. 20 ngày làm việc
e. 10 ngày làm việc 

f. 15 ngày làm việc

g. 30 ngày làm việc

Câu 4: Thời gian tập sự … vào thời gian xét nâng bậc lương
a. không được tính

b. được tính

c. được tính một phần

d. Cả a,b,c đều sai

Câu 5: Người tập sự bị chấm đứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc …

a. Bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên

b. Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

c. Bị phê bình do không hoàn thành nhiệm vụ

d. Cả 3 câu a,b,c đều sai.

4/. Nghị định 27 về xử lý kỷ luật viên chức 
Câu 1: Xử lý kỷ luật viên chức dựa trên mấy nguyên tắc?
a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

Câu 2: Viên chức không giữ chức vụ quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hành thức kỷ luật sau:
a. Khiển trách

b. Cảnh cáo

c. Buộc thôi việc

d. Câu a, b, c đều đúng.

Câu 3: Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:
a. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

b. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 1 đến dưới 3 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 1 đến dưới 3 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

c. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 1 đến dưới 4 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 1 đến dưới 4 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

d. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 1 đến dưới 5 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 1 đến dưới 5 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

Câu 4: Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:
a. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.
b. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

c. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 3 đến dưới 6 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến dưới 6 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

d. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 3 đến dưới 9 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến dưới 9 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

Câu 5: Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

a. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch

b. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 5 ngày trở lên trong một tháng hoặc từ 15 ngày trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch

c. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 10 ngày trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch

d. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 10 ngày trở lên trong một tháng hoặc từ 30 ngày trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch

